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MỞ ðẦU 

Nấm lớn (Macro fungi) bao gồm những nấm có thể sinh bào tử (cơ quan sinh 

bào tử thường gọi là quả thể), kích thước từ 4mm trở lên, có thể nhìn thấy bằng mắt 

thường, sinh sản ở những nơi nóng và ẩm thấp. Nấm lớn có ý nghĩa rất quan trọng 

trong ñời sống của con người, chúng có vai trò thực tiễn trong nền kinh tế, khoa học 

và vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy chất hữu cơ trong tự nhiên. Nhiều 

loài giàu chất dinh dưỡng ñược dùng làm thực phẩm (Termitomyces albuminosus, 

Macrocybe gigantean), chúng chứa nhiều protein, axit amin, các chất khoáng và 

vitamin A, B, C, D, E... [44, 47]. Một số loài ñược ứng dụng trong công nghiệp 

dược phẩm, dùng ñể ñiều chế các hoạt chất ñiều trị bệnh như: Các chế phẩm từ nấm 

Linh Chi (Ganoderma) ñược dùng ñể hỗ trợ ñiều trị nhiều bệnh: gan, tiết niệu, tim 

mạch, ung thư, AIDS [19, 23, 25, 36, 41]. Ngoài giá trị về thực phẩm, dược phẩm 

của nấm lớn, các loài nấm hoại sinh có vai trò quan trọng trong chu trình tuần hoàn 

vật chất và năng lượng trong thiên nhiên. Không có nấm, chu trình tuần hoàn vật 

chất sẽ bị mất một mắt xích quan trọng trong việc phân huỷ chất hữu cơ. “Nấm có 

thể phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất ñơn giản, có thể ñồng hoá các 

chất ñơn giản thành các chất phức tạp. Do ñó, nó là yếu tố quan trọng làm tăng ñộ 

phì nhiêu của ñất” [6, 17].   

 Bên cạnh những lợi ích của nấm kể trên, một số loài nấm ñộc có thể gây 

ngộ ñộc, ñôi khi gây chết người như: Amanita muscaria, Amanita phalloides... 

Các nấm hoại sinh trên gỗ gây mục phá huỷ gỗ rừng, gỗ xây dựng và các công 

trình kiến trúc, gây thiệt hại nghiêm trọng.  

Việt Nam là một trong những quốc gia có ña dạng sinh học cao trên thế giới 

với khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao và 3.000 loài ñộng vật có xương sống, 

trong ñó có nhiều loài ñặc hữu. Cấu trúc ñịa chất ñộc ñáo, ñịa lý thủy văn ña dạng, 

khí hậu nhiệt ñới gió mùa, những kiểu sinh thái khác nhau... ñã góp phần tạo nên sự 

ña dạng của khu hệ nấm Việt Nam [14]. Nếu ước tính số loài nấm có thể có trên 

lãnh thổ Việt Nam gấp 6 lần số loài thực vật bậc cao thì có thể lên tới 72.000 loài. 
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ðiều ñó có nghĩa là khoảng 97% số loài nấm hiện có ở Việt Nam còn chưa ñược 

phát hiện, ñịnh tên và nghiên cứu ứng dụng [14].   

Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp ñến sự phát triển và phân bố của sinh vật, chủ 

yếu thông qua nhiệt ñộ, ñộ ẩm, ánh sáng. ðối với thực vật vùng núi, ñộ cao và 

hướng sườn cũng ảnh hưởng ñến sự phân bố của chúng. Sự phân bố của các loài 

nấm hoại sinh trên thực vật (cành cây khô, lá rụng, thảm mục) phụ thuộc rất lớn vào 

sự phân bố của thực vật. Do ñó, nó cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt ñộ, ñộ 

ẩm, ánh sáng, ñộ cao và hình thái ñịa hình.  

Cho ñến nay, hầu hết các công trình nghiên cứu ñều tập trung vào nghiên cứu 

cơ bản và ñưa ra các khóa phân loại nấm bằng hình ảnh cũng như các mô tả cụ thể 

ñể phân biệt nấm ăn và nấm ñộc, rất ít công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của các 

yếu tố sinh thái ñến sự ña dạng và phân bố nấm lớn. 

 Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (VQG Chư Yang Sin) là một trong những 

viên ngọc hiếm hoi còn xót lại trong hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên của Việt 

Nam. Theo thống kê mới nhất về ña dạng sinh học, VQG Chư Yang Sin hiện có 887 

loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 591 chi, 140 họ, trong ñó 55 loài trong Sách ñỏ 

Việt Nam, 26 loài trong Sách ñỏ thế giới. Về ñộng vật, bước ñầu ghi nhận 64 loài thú 

thuộc 24 họ; 258 loài chim thuộc 14 bộ và 53 họ; 81 loài cá; 248 loài bướm [31]. 

Cũng như nhiều VQG và Khu bảo tồn thiên nhiên khác của Việt Nam, các 

nghiên cứu về ña dạng sinh học và sinh thái nấm lớn vẫn chưa ñược thực hiện. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi thực hiện ñề tài “Nghiên cứu tính 

ña dạng và một số ñặc ñiểm sinh thái khu hệ nấm lớn Vườn Quốc gia Chư Yang 

Sin, tỉnh ðắk Lắk”  

Mục tiêu: 

- Xác ñịnh ñược tính ña dạng thành phần loài và giá trị sử dụng của các loài 

nấm lớn ở VQG Chư Yang Sin. 

- Bước ñầu ñánh giá ñược ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái ñến tính ña 

dạng các loài nấm lớn tại VGQ Chư Yang Sin. 


